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1) Đã sàng lọc được 96/297 chủng xạ khuẩn nội sinh (XKNS) phân lập từ 27 mẫu quế quế (C. cassia Presl) tại Hòa Bình, Lai Châu, Yên Bái có hoạt tính kháng ít nhất 1/9 chủng vi sinh vật kiểm định; xác định được 70/96 chủng sinh kháng sinh thuộc nhóm anthracycline, trong đó 37 chủng mang gen pks-I, 59 chủng mang gen pks-II, 35 chủng mang gen nrps; phân loại 82/96 chủng XKNS sinh kháng sinh cho thấy các chủng thuộc chi Streptomyces chiếm 92,7%, các chi Microbacterium, Brevibacterium, Micromonospora, Saccharothrix và Nocardia chiếm 1,2-2,5%.

2) Đã sàng lọc được chủng Streptomyces cavourensis YBQ59 có hoạt tính kháng 8/9 vi sinh vật kiểm định và giải, phân tích, lắp giáp hệ gen, chú giải được 158 enzyme và 14 cụm gen liên quan đến sinh tổng hợp kháng sinh. 

3) Đã xác định được cấu trúc hóa học của 8 hợp chất thứ cấp từ chủng S. cavourensis YBQ59 có hoạt tính sinh học: 1-monolinolein (1), bafilomycin (2), nonactic acid (3), daidzein (4), 3′-hydroxydaidzein (5), 5,11-epoxy-10-cadinanol (6), prelactone B (7), daucosterol (8), trong đó các hợp chất 1, 3-8 được phát hiện lần đầu từ loài S. cavourensis và hợp chất 1-monolinolein (1), bafilomycin (2) ức chế mạnh hai vi khuẩn kháng đa kháng sinh Staphylococcus epidermidis kháng methicilin (MRSE) ATCC 35984 và Staphylococcus aureus kháng methicilin (MRSA) ATCC 33591, ức chế phát triển các dòng tế bào ung thư phổi A549, ung thư gan Hep3B và vú MCF7 với giá trị IC50 trong khoảng 3,6-24,7 μM.
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FINDINGS AND CONCLUSIONS

1) 96/297 endophytic actinobacteria isolated from 27 samples of healthy C. cassia Presl in Hoa Binh, Lai Chau, Yen Bai showed antimicrobial activity against at least one of nine tested microorganisms, identified 70/96 actinobacteria revealed anthracycline-like antibiotics production, among them 37, 59 and 35 strains possessed genes encoding polyketide synthase (pks) type I, type II and nonribosomal peptide synthetase (nrps), respectively. 82/96 the antibiotic-producing actinomycetes were identified and belong to 6 distinct genera including Streptomyces (most abundant strain and represent 92.7% of the total isolates), following by Microbacterium, Brevibacterium, Micromonospora, Saccharothrix and Nocardia, ranging from 1.2% to 2.5%.

2) The screened strain Streptomyces cavourensis YBQ59 inhibited significantly the growth of 8 out of 9 microorganism pathogens. The analyzing draft genome sequence of the strains YBQ59 predicted 158 enzymes and 14 gene clusters which were associated with antibiotic biosynthetic pathways.

3) The chemical structure of 8 secondary compounds having biological activity from S. cavourensis YBQ59 were identified: 1-monolinolein (1), bafilomycin (2), nonactic acid (3), daidzein (4), 3′-hydroxydaidzein (5), 5,11-epoxy-10-cadinanol (6), prelactone B (7), daucosterol (8). Compounds 1, 3-8 were reported for the first time from S. cavourensis. Compounds 1-monolinolein (1), bafilomycin (2) showed the strongest antimicrobial activities against both methicillin-resistant Staphylococcus aureus ATCC 33591 (MRSA) and methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis ATCC 35984 (MRSE), those compounds exhibited the strong effects against A549, Hep3B and MCF7 cells with IC50 values ranging from 3,6-24,7 μM.
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